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	Xã Giao Châu có vị trí phía Nam của huyện Giao Thủy gồm 12 xóm với diện tích 468,47ha, có 2.300 hộ với dân số trên 9.500 người, trên địa bàn xã có 02 tôn giáo (Công giáo và Phật giáo), số tín đồ Phật giáo và ảnh hưởng niềm tin Phật giáo khoảng 43% dân số của xã. 
	Thôn Thúy Dĩnh có vị trí phía Bắc của xã Giao Châu gồm 2 xóm, diện tích khoảng 90ha với 410 hộ dân, dân số 1.200 người 	và có 1 tôn giáo (Phật giáo). Thôn được hình thành từ thế kỷ XVIII với bề dày lịch sử cách mạng, trong kháng chiến chống thực dân Pháp thôn Thúy Dĩnh cũng như đình làng Thúy Dĩnh là cơ sở hoạt động cách mạng.
	Hiện tại trên địa bàn xã Giao Châu chỉ có duy nhất 01 ngôi chùa là chùa Tiên Bảo thuộc làng Tiên Chưởng. Xuất phát từ các hoạt động xây dựng xóm làng và văn hóa nông thôn mới, cũng như nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh hướng tâm, hướng thiện của nhân dân nhằm duy trì nền văn hóa tâm linh cổ truyền của dân tộc và quê hương. Nhân dân tín đồ phật tử thôn Thúy Dĩnh có nguyện vọng xin xây dựng Chùa tại thôn Thúy Dĩnh để nhân dân tín đồ phật tử được thuận lợi trong việc hoạt động tôn giáo.
	Vị trí xây dựng dự án thuộc thửa đất số 52,53 tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Giao Châu. Vị trí xây dựng Chùa Thúy Dĩnh đã được quy hoạch thành  đất tôn giáo tại Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 của UBND huyện Giao Thủy quy hoạch chung xây dựng xã Giao Châu, huyện Giao Thủy đến năm 2023. 
[bookmark: _Toc422749094][bookmark: _Toc503341483]	Dự án Xây dựng chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chấp thuận chủ trương tại văn bản số 230/UBND-VP8 ngày 25/4/2022 về việc chấp thuận chủ trương xây dựng mới Chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy.
	Dự án đã được Sở Xây dựng chấp thuận quy hoạch Tổng mặt bằng xây dựng chùa Thúy Dĩnh, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy tại văn bản số 1407/SXD-QH ngày 23/8/2022.
Dự án được quy hoạch có diện tích khoảng 1,35ha tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy tại thửa đất số 52,53 tờ bản đồ số 3, Bản đồ điạ chính xã Giao Châu. Khi thực hiện đo vẽ thì diện tích khu vực của dự án là 12.818 m2 (100% là đất trồng lúa nước 02 vụ của 9 hộ dân thuộc xóm Minh Đoàn, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy). Trong đó diện tích hành lang an toàn thủy lợi là 171 m2; diện tích dự án sử dụng 12.647m2.
 Quy mô xây dựng, gồm các hạng mục sau:
- Bảo tháp: diện tích khoảng 27,56 m2, chiều cao 12m
- Điện Tam bảo: diện tích xây dựng khoảng 344m2
- Nhà tả vu- hữu vu: 02 nhà, mỗi nhà diện tích khoảng 240m2
- Nhà tổ: diện tích xây dựng khoảng 242 m2
- Nhà mẫu: diện tích xây dựng khoảng 155m2
- Lầu Quan âm: diện tích xây dựng khoảng 92m2
- Nhà Bia: Diện tích xây dựng khoảng 27m2
- Khu nhà sinh hoạt của Chùa: diện tích khoảng xây dựng 240m2
- Nhà khách khu Chùa: diện tích xây dựng khoảng 240m2
- Nhà khách khu giảng đường: diện tích xây dựng khoảng 240m2
- Nhà tăng ni: diện tích xây dựng khoảng 240m2
- Nhà ăn khu giảng đường: diện tích xây dựng khoảng 240m2
- Gác chuông: diện tích xây dựng khoảng 405m2
- Các hạng mục phụ trợ: Cổng tam quan, cổng phụ, tường rào, nhà bảo vệ, sân, lối đi, khuôn viên, cây xanh, bãi đỗ xe,...
[bookmark: _Hlk110002227]Dự án “Xây dựng Chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy” là dự án có yếu tố nhạy cảm do có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 02 vụ với diện tích 12.818m2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 30; điểm đ khoản 4 Điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và mục số 6 cột 3 phụ lục IV của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, thì dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt.
[bookmark: _Toc129938997]1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư
[bookmark: _Toc503341484]- Chấp thuận chủ trương xây dựng mới dự án Xây dựng Chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: Ban hội tự chùa Thúy Dĩnh.
1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Hlk107317995][bookmark: _Toc503341485][bookmark: _Toc499070456][bookmark: _Toc499068687]	- Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Giao Thủy.
	- Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 của UBND huyện Giao Thủy quy hoạch chung xây dựng xã Giao Châu, huyện Giao Thủy đến năm 2023; trong đó có quy hoạch diện tích đất cơ sở tôn giáo.
- Văn bản số 255/UBND-VP3 ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc nhu cầu sử dụng đất của chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy đồng ý về chủ trương địa điểm xây dựng công trình chùa Thúy Dĩnh với diện tích khoảng 1,35ha tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy. 
Như vậy, dự án được thực hiện phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định cũng như của xã Giao Châu, huyện Giao Thủy.
[bookmark: _Toc481680632][bookmark: _Toc503341486][bookmark: _Toc129938998]2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.
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[bookmark: _Toc481680634][bookmark: _Toc434910121][bookmark: _Toc444176643][bookmark: _Toc514067337][bookmark: _Toc503341488]* Về lĩnh vực bảo vệ môi trường:
- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/08/2022.
- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 
- Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 
- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
* Về lĩnh vực tài nguyên nước.
- Luật tài nguyên nước 2012.
- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;
- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
- Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
- Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định về việc phê duyệt “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
- TCXDVN 33:2006 cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình – tiêu chuẩn thiết kế.
* Căn cứ pháp lý về lĩnh vực đất đai.
[bookmark: _Toc481073402][bookmark: _Toc482003093][bookmark: _Toc480266556][bookmark: _Toc485816363][bookmark: _Toc483214271][bookmark: _Toc480266082][bookmark: _Toc483214173][bookmark: _Toc485816005][bookmark: _Toc480266825][bookmark: _Toc481073297][bookmark: _Toc480266684][bookmark: _Toc483214368]- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về Đất đai.
[bookmark: _Toc483214369][bookmark: _Toc482003094][bookmark: _Toc483214174][bookmark: _Toc480266557][bookmark: _Toc485816006][bookmark: _Toc480266685][bookmark: _Toc483214272][bookmark: _Toc480266083][bookmark: _Toc481073403][bookmark: _Toc485816364][bookmark: _Toc480266826][bookmark: _Toc481073298]	- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. 
- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá tiền sử dụng đất;
[bookmark: _Toc485816007][bookmark: _Toc482003095][bookmark: _Toc483214273][bookmark: _Toc481073404][bookmark: _Toc485816365][bookmark: _Toc483214370][bookmark: _Toc480266558][bookmark: _Toc483214175][bookmark: _Toc480266084][bookmark: _Toc480266827][bookmark: _Toc481073299][bookmark: _Toc480266686]- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.
- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 
- Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
- Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình xây dựng, vật liệu kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định;
- Quyết định 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) phục vụ công tác GPMB trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.
- Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định; 
- Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai.
- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tieetss và hướng dẫn thi hành luật đất đai.
- Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. 
- Văn bản số 254/UBND-VP5 ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng, kiến trúc, cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh Nam Định.
* Căn cứ pháp lý về lĩnh vực xây dựng.
- Luật Xây dựng năm 2014.
- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng số 50/2014/QH13.
[bookmark: loai_1_name]- Luật số 35/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/ 11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017 có hiệu lực từ 01/01/2019;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch;
- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 01/2016/BXD ngày 26/10/2016 của Bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.
- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về Quản lý chất thải rắn xây dựng.
- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.
- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng.
- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi thành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.
- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 16/10/2016 của Bộ xây dựng về quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
- Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
- Quy chuẩn 07-2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật. 
- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.
* Về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9, có hiệu lực từ ngày 04/10/2001;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014;
- Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công An quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/ NĐ-CP ngày 24/11/2020 ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
- TCVN 2622:1995 – Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
- TCVN 3890:2009 – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
- TCVN 33:2006/BXD về Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.
* Về lĩnh vực thủy lợi:
+ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
+ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi;
+ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
+ Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 25/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.
+ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.
+ Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Nam Định.
* Về lĩnh vực phòng chống thiên tai:
+ Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013
+ Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật đê điều.
+ Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn về việc quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác. 
* Về lĩnh vực điện:
- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 3/12/2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.
- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.
- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.
- Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
* Về lĩnh vực tôn giáo
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo.
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.
* Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong báo cáo.
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[bookmark: _Toc373748626]+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4449-1987 (Quy hoạch xây dựng-TC thiết kế);
+ TCVN 5937-2005: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh;
+ Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: TCVN 2737: 1995;
+ Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá: TCVN 5573: 1991;
+ Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép: TCVN 5574:2012;
+ Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575: 2012;
+ Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình: TCVN 9361:2012;
+ Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước bên trong công trình: TCVN 4513:1998;
+ Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên trong công trình: TCVN 4474:1998;
+ Tiêu chuẩn thiết kế PCCC cho nhà và công trình: TCVN 2622: 1995;
+ Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc: TCVN 10304-2014;
+ Tiêu chuẩn quốc gia công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng: TCVN 9377-2:2012;
+ Tiêu chuẩn sơn tường dạng nhũ tương – yêu cầu kỹ thuật: TCVN 8652:2012;
- Quy chuẩn về môi trường:
+ QCVN 14:2008/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.
+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
+ QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.
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[bookmark: _Toc434910122][bookmark: _Toc503341489][bookmark: _Toc444176644][bookmark: _Toc514067338][bookmark: _Toc481680635][bookmark: _Toc128901954][bookmark: _Toc129939002]	- Văn bản số 255/UBND-VP3 ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc đồng ý nhu cầu sử dụng đất của chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy.
	- Văn bản số 230/UBND-VP8 ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc chấp thuận chủ trương xây dựng của chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy.
	- Văn bản số 1407/SXD-QH ngày 23/8/2022 của Sở Xây dựng về việc chấp thuận quy hoạch Tổng mặt bằng xây dựng chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy.
	- Văn bản số 105/QHMB- PCCC ngày 18/8/2022 của Phòng cảnh sát PCCC và CHCN- Công An tỉnh Nam Định nhất trí về phòng cháy, chữa cháy (về giao thông cho xe chữa cháy) đối với quy hoạch tổng mặt bằng chùa Thúy Dĩnh.
[bookmark: _Toc129939003]2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy.
- Các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án Xây dựng chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy.
[bookmark: _Toc354731804][bookmark: _Toc503341491][bookmark: _Toc481680637][bookmark: _Toc421711174][bookmark: _Toc329958326][bookmark: _Toc329956493][bookmark: _Toc101463734][bookmark: _Toc129939004]3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM
[bookmark: _Toc354731805][bookmark: _Toc101463735][bookmark: _Toc503341492][bookmark: _Toc329958327][bookmark: _Toc329956494][bookmark: _Toc421711175][bookmark: _Toc481680638][bookmark: _Toc129939005]3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện và lập ĐTM
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường (khoản 7 điều 3 của Luật BVMT).
- Trình tự thực hiện lập báo cáo ĐTM:
+ Nghiên cứu dự án: Nghiên cứu dự án khả thi, thuyết minh quy hoạch chi tiết do Chủ dự án cung cấp.
+ Khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án: Khảo sát sơ bộ về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn khu vực dự án. 
+ Tiến hành quan trắc, lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường trước khi thực hiện dự án.
+ Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp.
+ Giúp Chủ Dự án lập thủ tục thẩm định trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và cấp quyết định phê duyệt.
- Nội dung và cấu trúc:
[bookmark: _Toc481680639][bookmark: _Toc503341493]Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tuân thủ theo đúng mẫu số 04, phụ lục II của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc129939006]3.2. Thông tin về Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM:
[bookmark: _Toc503341490][bookmark: _Toc481680636][bookmark: _Toc421711173]Giám đốc:  Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: số 192, đường Cù Chính Lan, Thành phố Nam Định.
[bookmark: _Toc47112902]Điện thoại: 0228.3645718.

[bookmark: _Toc110344713]
Danh sách những thành viên tham gia lập báo cáo:
	I.
	Chủ dự án
	Học hàm, học vị
	Nhiệm vụ
	Ký tên

	1.
	Ông Cao Văn Chương    
	Trưởng Ban hộ tự chùa Thúy Dĩnh
	Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án
	

	II.
	Cơ quan tư vấn
	
	
	

	1.
	Ông Vũ Văn Thể
	Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc và phân tích TNMT
	Chủ trì nội dung báo cáo ĐTM
	

	2.
	Bà Hoàng Thị Lan Hương
	Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường
	Kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo, tham vấn ý kiến cộng đồng
	

	3.
	Bà Nguyễn Thị Linh Chi
	Kỹ sư Quản lý Tài nguyên và Môi trường
	Phụ trách phần mở đầu và nội dung chương 1 
	

	4.
	Ông Trịnh Văn Tú
	Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường
	Phụ trách chương 2 và chương 4
	

	5.
	Bà Vũ Thu Hằng
	Cử nhân Khoa học môi trường
	Phụ trách nội dung chương 3 và chương 5
	


[bookmark: _Toc129939007]4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
	- Các phương pháp ĐTM:	
Báo cáo đánh giá tác động môi trường được nghiên cứu, xây dựng dựa trên các cơ sở dữ liệu tin cậy, chi tiết và sử dụng các phương pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn, cụ thể như sau:
Phương pháp sử dụng bản đồ (áp dụng tại chương 1 của báo cáo): sử dụng các bản đồ để xác định khu vực thực hiện dự án, các đối tượng xung quanh.
Phương pháp so sánh: đánh giá chất lượng môi trường trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn /quy chuẩn môi trường liên quan (áp dụng tại chương II của báo cáo).
Phương pháp nhận dạng (áp dụng tại chương 2 của báo cáo):
+ Mô tả các thành phần môi trường;
+ Xác định tác động của dự án ảnh hưởng đến môi trường;
+ Nhận dạng đầy đủ các tác động, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết;
Phương pháp đánh giá nhanh (áp dụng tại chương 3 của báo cáo): Trong quá trình đánh giá còn sử dụng phương pháp đánh giá nhanh dựa vào số liệu phát thải của các chất khí, bụi, tiếng ồn,… do tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra. Kết quả của phương pháp này có độ tin cậy cao và là cơ sở để đánh giá sơ bộ các nguồn ô nhiễm cũng như các biện pháp giảm thiểu kèm theo. 
Phương pháp so sánh, đối chứng: Dùng để đánh giá hiện trạng và tác động trên cơ sở so sánh số liệu đo đạc hoặc kết quả tính toán với các giới hạn cho phép trong các QCVN, TCVN còn hiệu lực. Phương pháp này được sử dụng trong chương 2, 3 của báo cáo, trên cơ sở kết quả phân tích, tính toán so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn.
Phương pháp tham vấn cộng đồng: Sử dụng trong quá trình điều tra thực địa tại các khu vực dân cư chịu tác động trực tiếp của Dự án. Tiến hành họp lấy ý kiến của lãnh đạo của chính quyền địa phương cũng như của người dân xung quanh khu vực thực hiện dự án, nhằm xác định những tác động mà dự án gây ra, đồng thời chủ dự án cũng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết. Phương pháp này được sử dụng trong chương V của báo cáo.
[bookmark: _Toc129939008]5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM
[bookmark: _Toc129939009][bookmark: _Toc58597682][bookmark: _Toc40688500][bookmark: _Toc58597830][bookmark: _Toc503341494]5.1. Thông tin về dự án
* Thông tin chung:
Tên dự án: Xây dựng chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy.
Địa điểm thực hiện dự án: xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Chủ dự án: Ban hộ tự chùa Thúy Dĩnh.
Người đại diện: Ông Cao Văn Chương    ; Chức vụ: Trưởng ban
Địa chỉ liên hệ của chủ dự án: thôn Thúy Dĩnh, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy.
* Phạm vi, quy mô, công suất:
(1). Phạm vi của dự án.
Khu đất thực hiện dự án có diện tích khoảng 1,35 ha với vị trí tiếp giáp như sau: 
+ Phía Bắc giáp mương nội đồng, tiếp đến là đường giao thông, ruộng lúa;
+ Phía Nam giáp mương nội đồng tiếp đến là đường bê tông;
+ Phía Tây giáp mương nội đồng, tiếp đến mương tưới tiêu và một vài hộ dân cư và đất lúa;
+ Phía Đông giáp đường bê tông, tiếp đến mương nội đồng.
 (2). Quy mô dự án:
- Bảo tháp: diện tích khoảng 27,56 m2, chiều cao 12m
- Điện Tam bảo: diện tích xây dựng khoảng 344m2
- Nhà tả vu- hữu vu: 02 nhà, mỗi nhà diện tích khoảng 240m2
- Nhà tổ: diện tích xây dựng khoảng 242 m2
- Nhà mẫu: diện tích xây dựng khoảng 155m2
- Lầu Quan âm: diện tích xây dựng khoảng 92m2
- Nhà Bia: Diện tích xây dựng khoảng 27m2
- Khu nhà sinh hoạt của Chùa: diện tích khoảng xây dựng 240m2
- Nhà khách khu Chùa: diện tích khoảng xây dựng 240m2
- Nhà giảng đường: diện tích 405m2
- Nhà khách khu giảng đường: diện tích khoảng xây dựng 240m2
- Nhà tăng ni: diện tích khoảng xây dựng 240m2
- Nhà ăn khu giảng đường: diện tích khoảng xây dựng 240m2
- Gác chuông: diện tích xây dựng khoảng 405m2
- Các hạng mục phụ trợ: Cổng tam quan, cổng phụ, tường rào, nhà bảo vệ, sân, lối đi, khuôn viên, cây xanh, bãi đỗ xe.
 (3). Các hạng mục công trình của dự án:
Dự án “Xây dựng Chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy trên diện tích quy hoạch dự án là 1,35ha. Theo Quy hoạch đã được Sở Xây dựng phê duyệt kèm theo văn bản số 1407/SXD-QH ngày 23/8/2022 về việc chấp thuận quy hoạch Tổng mặt bằng xây dựng chùa Thúy Dĩnh, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy thì quy mô các hạng mục công trình dự án như sau:
	TT
	Ký hiệu bản vẽ
	Hạng mục công trình
	Diện tích đất xây dựng (m2)

	I
	I
	Hạng mục công trình chính
	

	1
	2
	Bảo tháp: chiều cao 12m
	27,56

	2
	3
	Điện Tam bảo
	344

	3
	4
	Nhà tả vu- hữu vu (2 nhà)
	240

	4
	5
	Nhà thờ tổ
	242

	5
	6
	Nhà thờ mẫu
	155

	6
	7
	Lầu Quan âm
	92

	7
	8
	Gác chuông (2 nhà)
	45,6

	8
	9
	Nhà Bia
	27

	9
	10
	Nhà khách khu Chùa
	240

	10
	11
	Khu nhà sinh hoạt của Chùa
	240

	11
	13
	Nhà giảng đường
	405

	12
	14
	Nhà khách khu giảng đường
	240

	13
	15
	Nhà tăng ni
	240

	14
	16
	Nhà ăn khu giảng đường
	240

	II
	II
	Hạng mục công trình phụ trợ
	

	1
	1
	Cổng tam quan
	-

	2
	12
	Cổng phụ 
	-

	3
	21
	Nhà bơm
	9

	4
	20
	Hồ nước 
	361

	5
	18
	Nhà bảo vệ
	

	6
	· 
	Sân đường giao thông nội bộ
	5.561,24

	7
	· 
	Hệ thống cấp nước
	01 HT

	8
	· 
	Hệ thống cấp điện
	01 HT

	9
	· 
	Tường rào 
	HT

	III
	III
	Hạng mục bảo vệ môi trường
	

	1
	5
	Nhà chứa rác
	15

	2
	-
	Bể tự hoại 3 ngăn, hố ga lắng, lọc
	1 Bể

	3
	-
	Hệ thống thu gom, thoát nước mưa
	01 HT

	4
	-
	Hệ thống thu gom thoát nước thải
	01 HT

	5
	-
	Cây xanh (21%)
	1.256

	
	
	Tổng diện tích
	4.319


[bookmark: _Hlk110002593](4). Mục tiêu và các hoạt động của dự án
	- Phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá tinh thần của cộng đồng dân cư xã Giao Châu nói riêng và dân cư trong vùng nói chung.
	- Phát huy giá trị của di tích vào các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống phù hợp với tính chất, ý nghĩa của tôn giáo.
 (5). Các yếu tố nhạy cảm về môi trường
[bookmark: _Toc451777270][bookmark: _Toc462469628][bookmark: _Toc451068373]Căn cứ điểm đ khoản 4 Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường thì dự án Xây dựng Chùa Thúy Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy  là dự án có yếu tố nhạy cảm do có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 02 vụ với diện tích 12.818m2.
[bookmark: _Toc129939010]5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi trường:
[bookmark: _Toc130976272]Bảng 1. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án 
	[bookmark: _Hlk103002155]TT
	Hoạt động
	Các hạng mục công trình
	Các tác động xấu đến môi trường

	I
	Giai đoạn thi công xây dựng

	1

	- Hoạt động bóc tách tầng đất mặt.
- Hoạt động san lấp mặt bằng.
- Hoạt động thi công xây dựng. Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng.
- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tham gia thi công.
	Xây dựng các hạng mục công trình của dự án.

	- Bụi đất đá, tiếng ồn, khí thải độc hại (CO, NOx, SO2, CxHy,…)
- Nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công.
- Chất thải rắn như vỏ bao, gạch vỡ, gỗ, cốppha hỏng thải…
- Chất thải rắn sinh hoạt
- CTNH như dầu thải, giẻ lau dính dầu,…
- Tiếng ồn
- Các vấn đề xã hội khác.

	II
	Giai đoạn vận hành

	2
	- Hoạt động sinh hoạt tăng ni; của các phật tử.
- Hoạt động giao thông.

	
	- Bụi, khí thải, hơi mùi phát sinh …
- Nước thải sinh hoạt 
- Nước mưa chảy tràn.
- Chất thải rắn bao gồm: Rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sinh hoạt


[bookmark: _Toc129939011]5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án:
5.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng Dự án.
[bookmark: _Hlk103003658]* Bụi và khí thải: 
- Bụi: Phát sinh trong các công đoạn như bóc tách tầng đất mặt, san lấp mặt bằng, hoạt động bốc dỡ, đảo trộn, vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động của các phương tiện vận chuyển với thành phần ô nhiễm: Bụi đất, bụi đá, bụi cát,…
- Khí thải: 
+ Khí thải phát sinh từ các thiết bị máy móc hoạt động trên công trường (xe tải, máy xúc, máy cắt, máy đầm,...) và phương tiện vận chuyển với thành phần ô nhiễm: khí SO2, COx, NOx, Hydrocacbon...
+ Khí thải phát sinh từ sự phân huỷ các chất thải, rác thải trên công trường thi công như: CH4, NH3, H2S,...
[bookmark: _Hlk103003695]* Nước thải:
- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sẽ cuốn theo đất, cát, vật liệu rơi vãi, chất cặn bã, dầu mỡ,...
- Nước thải từ hoạt động xây dựng: chủ yếu phát sinh do quá trình vệ sinh máy móc, dụng cụ tham gia thi công xây dựng. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng là đất, cát xây dựng, dầu mỡ. Lượng phát sinh khoảng 1 m3/ngày.
- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công: 1,2 m3/ngày.đêm. Thành phần ô nhiễm chính là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (NO3-, PO43-) và các vi sinh vật gây bệnh.
[bookmark: _Hlk103003762]* Chất thải rắn, chất thải nguy hại.
- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công chủ yếu là giấy vụn, túi nilon, bìa carton, vỏ hoa quả, phần thức ăn thừa,... khoảng 8kg/ngày.
- Chất thải rắn thông thường: Bao gồm sắt thép vụn, gỗ côtpha, dây thừng, thùng chứa,... phát sinh trong quá trình xây dựng.
- Chất thải nguy hại: Bao gồm vỏ thùng sơn, chổi lăn sơn, que hàn thải,... với tổng khối lượng khoảng 80kg/giai đoạn thi công.
* Tiếng ồn, độ rung:
- Tiếng ồn chủ yếu từ các phương tiện GTVT.
- Độ rung từ máy đóng cọc, máy cắt kim loại,.... quá trình trộn bêtông.
Các chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ tác động tới sức khoẻ của người lao động trực tiếp trên công trường. Ngoài ra nó còn gây tác động đến cơ sở hạ tầng, cảnh quan, môi trường, xói mòn, tới hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật.
* Các tác động khác:
Các tác động do các rủi ro, sự cố như: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, sự cố dịch bệnh, thiên tai.
5.3.2. Giai đoạn vận hành Dự án
[bookmark: _Hlk103003871]* Bụi và khí thải: 
- Khí thải phát sinh từ hoạt động lưu thông xe máy, ô tô các loại của giáo dân ra vào Nhà Chùa: Khí thải phát sinh có thành phần chính bao gồm: NO2, SO2, CO2, hyđrocacbon,…
- Hơi mùi từ khu vực quản lý chất thải, khu vực nhà vệ sinh chung: Thành phần hơi mùi, khí thải gồm CH4, NH3, H2S ... phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ trong chất thải, nước thải.
* Nước thải:
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhà sư, tăng ni, phật tử sinh hoạt tại Chùa với lượng nước thường xuyên khoảng 1 m3/ngày.đêm. vào những ngày lễ hội các phật tử tập trung về Chùa lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 5m3/ngày. Thành phần chứa các chất ô nhiễm chủ yếu ở dạng hữu cơ như: COD, BOD5, Nitơ, phốt pho, hàm lượng cặn lơ lửng (SS) cao và một số loại vi sinh vật. 
* Chất thải rắn, chất thải nguy hại:
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhà sư hoạt động tại Chùa và rác thải sân đường nội bộ khoảng 5kg/ngày. Thành phần gồm rác thải hữu cơ và vô cơ.
- Chất thải thông thường: Phát sinh bùn thải từ bể tự hoại 3 ngăn.
	- Chất thải nguy hại phát sinh không đáng kể. Thành phần CTNH chủ yếu gồm: bóng đèn led thải với khối lượng khoảng 2 kg/năm.
* Các tác động khác:
[bookmark: _Hlk110951063]Các tác động do các rủi ro, sự cố như: Cháy nổ, do công trình xuống cấp, thiên tai, ..
[bookmark: _Toc58597832][bookmark: _Toc58597684][bookmark: _Toc40688502][bookmark: _Toc129939012][bookmark: _Toc58597833][bookmark: _Toc58597685][bookmark: _Toc39563235]5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:
[bookmark: _Toc130284679]5.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng Dự án
5.4.1.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải.
- Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án sẽ lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động gần khu vực lán trại (thể tích chứa nước thải 2,5m3). Chất thải từ nhà vệ sinh di động chủ dự án thuê đơn vị có chức năng trên địa bàn thu gom và xử lý 2 ngày/lần.
- Đối với nước thải từ quá trình xây dựng: Chủ dự án ưu tiên sử dụng bê tông thương phẩm cho công trình, đối với những hạng mục khác có sử dụng nước sẽ định mức nước sử dụng phù hợp với nguyên vật liệu xây dựng, nước được ngấm vào vật liệu, không thải ra ngoài môi trường. 
Đối với hoạt động vệ sinh máy móc, dụng cụ xây dựng được thu gom vào thùng chứa thể tích 200 lít để tận dụng cho dập bụi trên công trường hoặc sử dụng để đảo trộn nguyên liệu lần sau. Nước này không thải ra ngoài môi trường. 
- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn, ứ đọng.
- Đối với nước mưa chảy tràn: Chủ dự án sẽ tiến hành che chắn nguyên vật liệu tập kết tại công trường để hạn chế nước mưa cuốn trôi các tạp chất bẩn; Bố trí hố ga lắng cặn và rãnh tiêu thoát nước kịp thời ra mương tiêu phía Nam dự án, tránh hiện tượng ngập úng cục bộ. Cử công nhân thu dọn các chất thải rắn, phế liệu sau mỗi ngày làm việc.
5.4.1.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.
Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:
* Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 
Bố trí 02 thùng rác (thể tích 100 lít/thùng) tại khu vực dự án để thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải địa phương hàng ngày tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý tại khu xử lý rác thải tập trung của xã theo quy định.
* Đối với chất thải rắn xây dựng:
Chủ dự án sẽ quy hoạch vị trí tập kết phù hợp, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và không ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng. Xây dựng kế hoạch vận chuyển và hợp đồng xử lý chất thải xây dựng, thời gian lưu chứa chất thải không quá 02 ngày. 
* Đối với chất thải nguy hại:
Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công như sơn thải, đầu mẩu que hàn thải… sẽ được thu gom hàng ngày vào khu vực quy định. Khu vực lưa chứa CTNH có diện tích 5m2 có mái che bố trí gần khu vực chứa sắt thép, xi măng có mái che trong khu vực dự án. Bên trong có bố trí 2 thùng chứa CTNH thể tích 20-50 lít/thùng để lưu chứa đầu mẩu que hàn và chổi lăn sơn thải; đối với vỏ thùng sơn số lượng nhiều được thu gom xếp chồng lên nhau. Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
5.4.1.3. Các công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải.
- Sử dụng tôn che chắn cao 2,5m bao quanh khu vực xây dựng gần khu dân cư để hạn chế bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Thường xuyên phun ẩm khu vực xây dựng để hạn chế bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công cũ, lạc hậu. Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, chở đúng tải trọng cho phép và có bạt che chắn, không để vật liệu rơi xuống dọc tuyến đường vận chuyển.
- Không đốt tất cả các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng dự án.
- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố;
- Định kỳ 6 tháng/lần tiến hành bảo dưỡng các loại xe và thiết bị xây dựng tại các gara gần dự án nhất để giảm tối đa lượng khí thải ra;
- Phân luồng xe ra vào khu vực dự án, tập kết nguyên vật liệu hợp lý để hạn chế sự tập trung quá đông các phương tiện vận chuyển tại công trường;
- Trang bị bảo hộ lao động  cho các công nhân thi công tại công trường như: mũ hàn, quần áo.
5.4.1.4. Đất bóc tách tầng đất mặt.
Đối với khối lượng đất hữu cơ từ quá trình bóc tách tầng đất mặt (đất trồng lúa 2 vụ) và đất từ quá trình đào hồ nước sẽ được tận dụng toàn bộ để trồng cây xanh tại khuôn viên cây xanh của dự án.
5.4.2. Giai đoạn vận hành dự án:
5.4.2.1. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải:
+ Dự án xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, tách riêng hệ thống thu gom, xử lý nước thải;
[bookmark: _Hlk110951475]+ Dự án xây dựng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sau đó qua hố ga lắng, lọc xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận.
5.4.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn, CTNH
* Chất thải rắn sinh hoạt:
- Chất thải cần được phân loại tại nguồn theo quy định tại điều 75 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, thành chất thải thực phẩm (thực phẩm thừa, rau, quả, củ...); chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế (giấy, bìa, kim loại...) và chất thải rắn sinh hoạt khác (thuỷ tinh vỡ, mảnh sành...). Tuy nhiên chất thải phát sinh từ hoạt động của nhà Chùa chủ yếu là hoa, cành cây,… được thu gom vào thùng chứa (dung tích 50lit/thùng). Trong khuôn viên nhà Chùa được bố trí các thùng rác thể tích 50lit/thùng để lưu chứa chất thải phát sinh (tổng số 10 thùng rác). Rác phát sinh hàng ngày được thu gom tập trung tại nhà chứa rác, sau đó chuyển giao cho đơn vị thu gom rác của địa phương. Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế bán cho cơ sở phế liệu hoặc chuyển giao cho đơn vị thu gom của xã. 
- Đối với bùn cặn từ bể tự hoại định kỳ thuê đơn vị có chức nắng hút đưa đi xử lý theo quy định.
	- Thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt theo quy định tại Khoản 4, Điều 57, Luật BVMT năm 2020, trước khi vận chuyển đến địa điểm xử lý theo quy định.
* Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại.
[bookmark: _Hlk110952967]Lượng chất thải rắn này phát sinh không thường xuyên, với khối lượng nhỏ 2 kg/năm, thành phần chủ yếu là bóng đèn, pin thải, nên khi phát sinh chuyển giao cho đội thu gom rác của xã tiến hành phân loại, lưu giữ và chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý.
5.4.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí.
	* Đối với bụi, khí thải từ hoạt động giao thông:
[bookmark: _Hlk110951563]- Đường giao thông nội bộ trong khuôn đều được đổ bê tông để giảm thiểu bụi bị cuốn bay vào không khí.
- Xây dựng chế độ vận hành xe, các phương tiện giao thông ra vào hợp lý. Xe khi vào nhà Chùa phải chạy chậm với tốc độ cho phép.
- Trồng cây xanh trong khuôn viên Chùa.
* Khí thải, hơi mùi phát sinh từ khu vực thu gom rác thải: Toàn bộ chất thải phát sinh cho vào thùng nhựa có nắp đậy kín, hợp đồng với đơn vị thu gom rác của địa phương hàng ngày vận chuyển đi xử lý theo quy định. Định kỳ (3-6 tháng) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại và định kỳ 1-2 năm thuê đơn vị có chức năng hút bùn cặn trong bể tự hoại.
5.4.2.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
· [bookmark: _Hlk110953104]Sự cố cháy nổ, chập điện
- Mặt bằng được bố trí bảo đảm các tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ. Tổ chức hệ thống giao thông nội bộ hợp lý tuân theo các quy định, đảm bảo thoát người và tài sản ra khỏi khu vực nhà Chùa nhanh chóng trong trường hợp nếu có sự cố xảy ra. 
- Thường xuyên kiểm tra tất cả các thiết bị điện, kịp thời thay thế các thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp, kiểm tra sự an toàn về điện như: Khả năng rò rỉ, chập mạch, điện áp không ổn định, đặc biệt là các đường điện đi trong ống nhựa PVC, các thiết bị máy móc đều được tiếp địa thật an toàn.
- Dự án có bố trí 01 hồ nước kết hợp PCCC để PCCC trong tính huống xảy ra sự cố.
· Sự cố tai nạn giao thông 
- Quy định tốc độ xe ra vào nhà Chùa.
- Phân khu vực đậu, đỗ xe.
· Sự cố thiên tai
Để hạn chế thiệt hại do bão lũ có thể gây ra, chủ dự án sẽ lên kế hoạch phòng chống như sau:
- Kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện.
- Kiểm tra hệ thống cơ sở hạ tầng: hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, các hạng mục công trình; khơi thông cống rãnh….
- Định kỳ nạo vét bùn cặn, rác thải trong hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải đảm bảo hệ thống tiêu thoát nước được khơi thông không bị ách tắc trước mỗi mùa mưa bão. 
- Triển khai các hoạt động cụ thể trong mùa mưa bão phù hợp với tình hình thực tế.
[bookmark: _Toc129939013]5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án:
	a. Giai đoạn xây dựng
* Không khí xung quanh:
- Vị trí giám sát: 02 vị trí ưu tiên gần khu dân cư (phía Tây, phía Nam dự án) tại khu vực xây dựng dự án.
- Thông số giám sát: Tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (trong thời gian thi công).
- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: theo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.
- Quy chuẩn so sánh: 
+ QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
b. Giai đoạn vận hành
[bookmark: _Hlk110953187]Căn cứ vào Điều 111, 112 của Luật bảo vệ môi trường 2020; Điều 97, 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ nước thải theo quy định tại phụ lục XXVIII, XXIX của Nghị định.
	* Giám sát chất thải rắn:
[bookmark: _Hlk110953215]	- Vị trí giám sát: Khu vực thu gom, tập kết tạm thời CTR.
		- Nội dung giám sát: Giám sát khối lượng, chủng loại, thành phần CTR; biện pháp phân loại, thu gom CTR,... 
		- Tần suất quan trắc giám sát: Giám sát thường xuyên và liên tục.
[bookmark: _Hlk103004220]- Quy định áp dụng: Luật BVMT 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. KẾT LUẬN.
Việc đầu tư xây dựng dự án phù hợp với chiến lược phát triển của địa phương. Bên cạnh đó Dự án cũng mang lại hiệu quả xã hội to lớn cho tỉnh Nam Định đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án có các tác động tiêu cực đến môi trường, đời sống, sức khoẻ của cộng đồng dân cư xung quanh. Để đảm bảo hoạt động của dự án không gây ô nhiễm môi trường, chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được tuân thủ theo đúng mẫu số 04, phụ lục II của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
Trong nội dung báo cáo đã thể hiện đầy đủ môi trường nền khu vực thực hiện dự án, đánh giá được những tác động môi trường khi dự án được triển khai từ đó đưa ra các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đảm bảo theo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành tương ứng. Các phương pháp đề xuất giảm thiểu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường có tính khả thi cần phải được áp dụng, cũng là cơ sở pháp lý đảm bảo cho việc giữ gìn môi trường trong sạch.
Những biện pháp xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn... đề cập trong báo cáo hiện nay đang được sử dụng rộng rãi, hiệu quả cao và chi phí xây dựng, lắp đặt vận hành phù hợp, những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường áp dụng thể hiện trong báo cáo đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất khi dự án được triển khai. 
2. KIẾN NGHỊ.
Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, thẩm định và phê duyệt báo cáo kết quả đánh giá tác động môi trường để Dự án được triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ.
Chủ dự án đề nghị UBND tỉnh Nam Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ để dự án được thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
3. CAM KẾT.
Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.
- Tôn trọng các giá trị của các cộng đồng địa phương và liên tục tiến hành trao đổi, tham khảo ý kiến của người dân địa phương trong các công việc có ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường trong khu vực thực hiện dự án.
	- Xây dựng, duy trì và kiểm tra các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực do các hoạt động của Dự án gây ra.
- Cam kết thực hiện các biện pháp hiệu quả, khả thi để đảm bảo chất lượng môi trường và giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến cộng đồng dân cư.
	- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung bảo vệ môi trường nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
- Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
- Cam kết thực hiện biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình xây dựng.
- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công xây dựng.
	- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
[bookmark: _Toc313189190][bookmark: _Toc313189189][bookmark: _TOC151169328][bookmark: _Toc303843251][bookmark: _TOC149474473][bookmark: _TOC149299199][bookmark: _TOC243128026][bookmark: _TOC162730545][bookmark: _TOC124912956][bookmark: _Toc312414728][bookmark: _TOC149573290][bookmark: _Toc313189107][bookmark: _TOC166243491][bookmark: _TOC149526133][bookmark: _TOC149118240][bookmark: _TOC151171625][bookmark: _Toc313190195][bookmark: _TOC124913377][bookmark: _TOC151169183][bookmark: _TOC162730351][bookmark: _TOC188971862][bookmark: _Toc316571979][bookmark: _TOC149572993][bookmark: _TOC192278293][bookmark: _TOC151169421][bookmark: _TOC149118310][bookmark: _Toc316571983][bookmark: _Toc313189108][bookmark: _Toc314052929][bookmark: _Toc313190196][bookmark: _Toc402861753][bookmark: _Toc382207063][bookmark: _Toc332684281][bookmark: _Toc332684059][bookmark: _Toc368056541][bookmark: _Toc328642685][bookmark: _Toc373501322]Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, Quy chuẩn tương đương khi có thay đổi.
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